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Object reference not set to an instance of an object.

Object reference not set to an instance of an object.
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Trọng tài N.sinh Quan chức N.sinh GSTĐ ký
Trọng tài: Trần Đình Thịnh 1982 GSTĐ: Nguyễn Nam Tiến 1979
Trợ lý trọng tài 1: Trần Thanh Liêm 1974 GSTT: Đặng Thanh Hạ 1965
Trợ lý trọng tài 2: Cao Thanh Tú 1982 ĐPV: Ngô Quốc Tá 1960
Trọng tài thứ tư: Trương Hồng Vũ 1984 Cán bộ TT: Huỳnh Thị Kim Phước 1976

TT VT Số Họ và tên Năm sinh Tuổi Cao/Nặng Trận B.thắng Th.Vàng Th.Đỏ
1 TV 7 Nguyễn Thanh Hải 1988 (30) 173/66 7 0 0 0
2 TĐ 9 Pereira Diogo Junior 1990 (28) 183/81 11 1 0 0
3 TV 12 Hoàng Minh Tâm (C) 1992 (26) 171/68 10 0 2 0
4 HV 15 Nguyễn Văn Thắng 1994 (24) 175/66 5 0 1 0
5 TV 16 Bùi Tiến Dụng 1998 (20) 173/69 9 0 4 0
6 TV 18 Võ Huy Toàn 1993 (25) 170/65 11 2 0 0
7 TĐ 19 Đỗ Merlo 1985 (33) 190/90 8 2 1 0
8 HV 20 Võ Nhật Tân 1988 (30) 168/64 8 0 2 0
9 HV 22 Đỗ Thanh Thịnh 1988 (30) 181/62 6 0 2 0
10 HV 23 Phan Đức Lễ 1993 (25) 178/70 3 0 0 0
11 TM 25 Lê Văn Hưng (GK) 1987 (31) 177/70 8 0 0 0
12 TM 1 Đặng Ngọc Tuấn (GK) 1995 (23) 187/70 0 0 0 0
13 HV 4 Bùi Văn Long 1988 (30) 171/66 6 0 0 0
14 HV 5 Mạc Đức Việt Anh 1997 (21) 170/65 7 0 1 0
15 TĐ 10 Phạm Trọng Hóa 1998 (20) 172/65 0 0 0 0
16 TV 14 Nguyễn Viết Thắng 1994 (24) 165/60 2 0 1 0
17 TV 17 Hồ Ngọc Thắng 1994 (24) 178/65 7 1 0 0
18 HV 21 Phan Duy Lam 1988 (30) 170/61 3 0 0 0
19 TĐ 26 Hà Đức Chinh 1997 (21) 173/69 11 3 0 0
Độ tuổi trung bình:     Đội hình xuất phát: 27.5        /          Toàn đội: 26.1
Trưởng đoàn: Bùi Xuân Hòa HLV trưởng: Nguyễn Minh Phương

TT VT Số Họ và tên Năm sinh Tuổi Cao/Nặng Trận B.thắng Th.Vàng Th.Đỏ
1 TM 1 Nguyễn Minh Nhựt (GK) 1986 (32) 179/74 2 0 0 0
2 HV 2 Đinh Viết Tú 1992 (26) 180/78 11 0 2 0
3 HV 5 Vũ Hữu Quý 1993 (25) 175/69 11 1 0 0
4 TĐ 9 Henry Shackiel H.Eustace (C) 1994 (24) 180/81 11 3 2 0
5 TV 14 Lê Ngọc Nam 1993 (25) 167/68 11 0 2 0
6 HV 17 Phạm Văn Quý 1989 (29) 174/72 2 0 0 0
7 HV 27 Vũ Đức Nam 1993 (25) 183/75 3 1 0 0
8 TĐ 28 Hoàng Minh Tuấn 1995 (23) 177/67 11 0 1 0
9 HV 35 Nguyễn Hạ Long 1994 (24) 170/68 11 0 1 0
10 HV 66 Đinh Văn Trường 1996 (22) 165/55 4 0 0 0
11 TV 93 Lê Sỹ Minh 1993 (25) 170/58 10 3 0 0
12 TV 8 Nguyễn Việt Dũng 1988 (30) 172/69 5 0 0 0
13 TĐ 15 Phạm Văn Thuận 1989 (29) 177/70 9 1 2 0
14 TV 16 Nguyễn Đình Mạnh 1998 (20) 174/58 1 0 0 0
15 TV 19 Nguyễn Hữu Định 1991 (27) 170/67 7 0 1 0
16 TĐ 20 Nguyễn Đức Anh Quốc 1992 (26) 169/61 8 0 0 0
17 TV 21 Trần Mạnh Hùng 1997 (21) 165/56 0 0 0 0
18 TM 25 Đinh Quang Phán (GK) 1992 (26) 176/68 2 0 0 0
19 HV 30 Vũ Thế Vương 1994 (24) 156/50 4 0 0 0
20 HV 38 Lê Quốc Hường 1991 (27) 170/64 0 0 0 0
Độ tuổi trung bình:     Đội hình xuất phát: 25.5        /          Toàn đội: 25.6
Trưởng đoàn: HLV trưởng: Nguyễn Văn Sỹ


